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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ DI LINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                DANH SÁCH
CÔNG KHAI ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG, TRUY TẶNG HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ DI LINH

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày      / 8/2026 của UBND xã Di Linh)

Số TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Quê quán Nơi ở hiện nay/ Thân nhân 

Ngày, tháng,
năm tham
gia TNXP 

Ngày, tháng,
năm hoàn

thành nhiệm
vụ 

Tổng thời gian tham gia
TNXP Đơn vị TNXP Ghi chú 

I DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

1 Trần Thị Hiên 14/08/1954
Xã Nam Dương, huyện Nam Trực,
tỉnh  Nam Định (nay là xã Nam Minh,
tỉnh Ninh Bình)

Thôn 2, xã Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng 01/1970 10/1972 2 năm 9 tháng C30 - D 33 - BT14

Đoàn 559 Trường Sơn

2 Đoàn Thanh Hải 12/07/1953
Xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định (nay là xã Quang Hưng,
tỉnh Ninh Bình )

Thôn 2, xã Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng 01/1970 10/1972 2 năm 9 tháng C30- 33 - BT14

Đoàn 559 Trường Sơn

3 Nguyễn Thị Hòa 01/01/1952
Xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên,
tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Yên Hòa, tỉnh
Hà Tĩnh)

Thôn 13, xã Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng 23/03/1970 12/1972 2 năm 8 tháng C551 tổng đội TNXP-

N55 - P18

4 Ngô Thị Tâm 10/06/1954
Xã Minh Thọ, huyện Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa)

Thôn 13, xã Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng 06/1972 06/1975 3 năm 0 tháng C3 - Đội N259 - TĐ 572

5 Lê Xuân Việt 10/05/1950
Xã Trường Minh, huyện Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Trường Văn,
tỉnh Thanh Hóa)

Thôn 13, xã Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng 09/1968 08/1971 2 năm 11 tháng C433 - N43 - P37

6 Lê Thị Bình 03/04/1954
Xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa)

Thôn 13, xã Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng 06/1972 06/1975 3 năm 0 tháng C3 - N259 - TĐ 572

7 Đỗ Thị Nhân 15/10/1950
Xã Minh Thọ, huyện Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa)

Thôn 13, xã Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng 02/1971 12/1973 2 năm 10  tháng  Đại đội 17 - Tiểu đoàn 146 -

Trung Đoàn 8

8 Lưu Mạnh Hữu 05/02/1955
xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý,
tỉnh Hà Nam (nay là phường Liêm
Tuyền, tỉnh Ninh Bình) 

 Thôn 9, xã Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng 09/1972 05/1975 2 năm 8 tháng A2 - C5 -N257 - TĐ 572
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9 Hoàng Thị Lân 04/10/1952
Xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh
Quảng Bình (nay là xã Tân Gianh tỉnh
Quảng Trị)

Thôn 19, xã Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng 15/01/1970 20/10/1972 2 năm 9 tháng 5 ngày Đoàn 123

10 Lê Trọng Quyền 10/12/1957
Xã Minh Thọ, huyện Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa)

Thôn 13, xã Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng 05/1972 05/1975 3 năm 0 tháng C3 - Đội 259 - TĐ 572

11 Trần Văn Biên 10/05/1959
Xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa)

Thôn 13, xã Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng 02/1974 08/1977 3 năm 6 tháng C261- N261 - BXD 64 

12 Võ Thị Thu 05/03/1948
Xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh
Quảng Nam (nay là xã Tiên Phước, TP
Đà Nẵng)

Thôn 13, xã Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng 10/02/1968 14/03/1976 8 năm 1 tháng 4 ngày Đoàn Nguyễn Văn Bé

13 Đỗ Thị Mai 10/10/1954
Xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa)

Thôn 13, xã Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng 05/1972 05/1975 3 năm 0 tháng C 3 - Đội 259 TĐ 572

14 Tô Thị Nhung 10/05/1952
Xã Công Liêm, huyện Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Công Chính,
tỉnh Thanh Hóa)

Thôn 13, xã Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng 09/1972 9/1975 3 năm 0 tháng C3 - N259 - TĐ 572

15 Nguyễn Thị Thảo 02/09/1954
Xã Thạch Linh, huyện Thạch Hà, tỉnh
Hà Tĩnh (nay là phường Thành Sen, TP.
Hà Tĩnh)

 Thôn Klong Trao, xã Di
Linh, tỉnh Lâm Đồng 10/07/1972 15/10/1974 2 năm 3 tháng 5 ngày N53- 534 - P18

16 Nguyễn Thái Học 14/05/1956
Xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái
Bình (nay là xã Quang Lịch, tỉnh Hưng
Yên)

Thôn Gung Ré, xã Di Linh,
tỉnh Lâm Đồng 03/1977 03/1980 3 năm 0 tháng C3, tổng đội 3,

Tiền trạm kinh tế Kiên
Giang

17 Nguyễn Thị Long 10/01/1957
Xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh
Hà Nam (nay là xã Tân Thanh, tỉnh
Ninh Bình)

 Thôn 9, xã Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng 10/09/1972 05/05//1975 2 năm 7 tháng 25 ngày A2 C5, N257, TĐ 572

18 Nguyễn Thanh Cấp 26/08/1953
Xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh
Thanh Hóa (nay là xã Thắng Lợi, tỉnh
Thanh Hóa)

 Thôn Tân Lập, xã Di Linh,
tỉnh Lâm Đồng 04/1973 10/1975 2 năm 6 tháng C801 -  Đội 4028 - P37

19 Trịnh Thị Lợi 01/01/1954
Xã Minh Thọ, huyện Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa)

 Thôn 13, xã Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng 02/1972 02/1975 3 năm 0 tháng C3 - Đội 259 - Tổng đội 572

- Ban 64

20  Lê Thị Cấp 05/09/1953
Xã Minh Thọ, huyện Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa)

 Thôn 13, xã Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng 04/1971 12/1974 3 năm 8 tháng C392 N 39 - P 31 -

Ban XD 67

II DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG



3

1 Trần Văn Quý 01/01/1936
Xã Hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định (nay là xã Hải Hậu, tỉnh Ninh
Bình)

Thôn Hàng Hải, xã Di
Linh, tỉnh Lâm Đồng 03/1965 07/1972 7 năm 4 tháng C332- N25- Ban 67

2 Trần Văn Tường 05/10/1948
Xã Yên Khánh, huyện Kim Sơn, tỉnh
Ninh Bình (nay là xã Khánh Hội, tỉnh
Ninh Bình)

Thôn Hàng Hải,  xã Di
Linh, tỉnh Lâm Đồng 09/1968 02/1974 5 năm 5 tháng  Đơn vị 906

TỔNG: 22 HỒ SƠ 
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